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MỤC LỤC

1 32 4
 Hệ thống Mã số, mã vạch Lợi ích phục vụ quản lý

nhà nước của Cổng 
thông tin TXNG sản phẩm
hàng hóa Quốc gia

Quản lý thông tin 
truy xuất nguồn gốc
tập trung
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Hoạt động
Triển khai Đề án 100
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Hệ thống Mã số, mã vạch Quốc gia
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GIỚI THIỆU
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Tổ chức GS1

Trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước về
Mã số, mã vạch và Truy xuất nguồn gốc

Bộ Khoa học và Công nghệ
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Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng

Là đơn vị đầu mối của tổ chức GS1 quốc tế tại Việt Nam 
Đơn vị chuyên môn đầu ngành về các loại mã định danh
và truy xuất nguồn gốc

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia
GS1 Việt Nam
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USE

> 66.000 doanh nghiệp > 1,1 triệu sản phẩm
Là đơn vị cấp và quản lý mã
số, mã vạch với đầu số 893 
tại Việt Nam

Hàng trăm sản phẩm được
tạo mới mỗi ngày.
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     Dữ liệu về doanh nghiệp và sản phẩm được: 
Định danh - Thu thập - Chia sẻ - Sử dụng

trên toàn cầu và ở Việt Nam
Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc

Sản phẩm, hàng hóa Quốc gia
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HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 
TẠI CÁC BỘ NGÀNH

Đề án 100Đề án 100
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 QUỐC GIA

Xây dựng, Ban hành kế hoạch triển khai
đề án 100

Xây dựng, triển khai các chương trình,
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định,
pháp luật về quản lý TXNG

Tuyên truyển phổ biến đồng thời 
     tăng cường giám sát, triển khai quản lý TXNG 
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Đã ban hành Kế hoạch, Nghị quyết thực hiện
Đề án

Đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tập huấn
đào tạo các nội dung trong Đề án

63

51

35 Đã có các hoạt động chuẩn bị cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý
thông tin TXNG

41 Đã hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã triển khai
TXNG hoặc đã áp dụng tem TXNG cho một số
sản phẩm cụ thể

Trường Sa

Hoàng Sa
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HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 
TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Đề án 100Đề án 100
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Xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn 
Truy xuất nguồn gốc

Xây dựng, vận hành hệ thống quản lý thông
tin TXNG sản phẩm, hàng hóa

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyển phổ biến,
hướng dẫn áp dụng Truy xuất nguồn gốc 

Xây dựng mô hình thí điểm và phổ biến
nhân rộng 
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Thông tin truy xuất nguồn gốc
sản phẩm hàng hóa tập trung
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QUẢN LÝ
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Quản lý sản xuất, kinh doanh

Cơ quan quản lý Nhà nước Người tiêu dùngTổ chức/ Doanh nghiệp

Thị trường xuất nhập khẩuỨng dụng TXNG Thương mại điện tử

VNTPCác chuỗi cung ứng
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KẾT NỐI LƯU TRỮ CHIA SẺ
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Quản lý và cập nhật cơ sở
dữ liệu sản phẩm, hàng hóa
trong nước và quốc tế

Chia sẻ dữ liệu TXNG
giữa các hệ thống 

Các hệ thống TXNG
trong nước  và quốc tế
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Quản lý 
thị trường hiệu quả

Làm cầu nối cho các bên
liên quan trao đổi thông
thương, sản xuất, phân
phối, mua sắm

Xây dựng 
thị trường minh bạch

Số liệu được phân
tích, tổng hợp theo
thời gian thực

Báo cáo 
Thống kê
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Sản lượng
Kế hoạch sản xuất

Sử dụng công nghệ AI,
Bigdata để dự báo:

Dự báo kết quả
Kịp thời chỉ đạo

Dữ liệu tức thời, chính
xác dễ dàng cho việc
phát hiện, ngăn chặn
hành vì gian lận
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Kết nối và chia sẻ

Công khai, minh bạch,
lấy người dân, doanh
nghiệp làm trung tâm
phục vụ

Công khai, minh bạch

Thực hiện, giám sát, đánh giá
các công việc liên quan quản lý
TXNG; Tiếp nhận, xử lý phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ
chức trên toàn quốc;

Hỗ trợ
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Dựa trên số liệu báo cáo,
thống kê và công nghệ AI để
phân tích trợ giúp cơ quan
quản lý đưa chính sách kịp
thời, phù hợp.

Góp phần xây dựng
Chính phủ điện tử

Kết nối và chia sẻ tập
trung giữa các hệ thống
TXNG
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Doanh nghiệp

Cơ quan quản lý 
nhà nước

Các đơn vị cung cấp 
giải pháp

- Truy xuất nguồn gốc góp phần
chuyển đổi số của doanh nghiệp, 
hỗ trợ quản trị nội bộ, tối ưu hiệu quả
hoạt động, nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm. 
- Nâng cao vị thế thương hiệu, tạo
dựng niềm tin với người tiêu dùng,  
tạo môi trường kinh doanh minh bạch

Cơ sở dữ liệu được cập nhật và 
bổ sung theo thời gian thực giúp thống
kê báo cáo chính xác phục vụ hiệu quả
cho việc xây dựng và thực thi chính
sách, kế hoạch

- Đáp ứng tốt hơn nhu cầu doanh
nghiệp
- Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn
quốc gia, quốc tế

Người tiêu dùng

Kết nối - Chia sẻ
Đảm bảo quyền lợi 

người tiêu dùng
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Xin cảm ơn!
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Thông tin liên hệ:

TRUNG TÂM MÃ SỐ, MÃ VẠCH QUỐC GIA

Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

msmv@nbc.gov.vn

1900 636218

Facebook Zalo
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